
Biểu số 01
                                   BÁO CÁO ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Nội dung thu
Dự toán

thu 2022
tỉnh giao

Dự toán
thu 2022
HĐND

huyện giao

Thực hiện
10 tháng

So sánh % TH 10 tháng
với Dự toán

UTH năm
2022 

So sánh % UTH cả
năm với Dự toán 

Ghi
chú

Tỉnh giao Huyện
giao Tỉnh giao Huyện

giao

A B 1 2 3 4=2/1 5=3/2 6 7=6/1 8=6/2

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN
(I+II.1+III) 117,820 129,820 108,361 92.0% 83.5% 139,328 118.3% 107.3%

Tổng thu NSNN sau khi loại trừ số hoàn thuế
GTGT xuất nhập khẩu

I Thu nội địa 117,820 129,820 108,361 92.0% 83.5% 139,328 118.3% 107.3%
Thu nội địa loại trừ tiền sử dụng đất, XSKT 105,820 114,820 80,476 76.0% 70.1% 120,920 114.3% 105.3%

1 Thu từ DN nhà nước trung ương quản lý 8,540 8,540 13,083 153.2% 153.2% 13,542 158.6% 158.6%
   Trong đó: thu từ các nhà máy thủy điện gồm:

         (1) Thu từ thuế VAT thủy điện
        (2) Thu thuế tài nguyên nước thủy điện

2 Thu từ DN nhà nước địa phương quản lý 510 510 593 116.3% 116.3% 641 125.6% 125.6%
3 Thu từ KV DN có vốn đầu tư nước ngoài
4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 81,640 90,640 62,376 76.4% 68.8% 89,030 109.1% 98.2%
5 Thuế thu nhập cá nhân 5,300 5,300 8,779 165.6% 165.6% 9,059 170.9% 170.9%
6 Thu thuế bảo vệ môi trường
7 Lệ phí trước bạ 4,500 4,500 5,974 132.8% 132.8% 6,531 145.1% 145.1%
8 Phí, lệ phí 1,350 1,350 1,059 78.4% 78.4% 1,357 100.5% 100.5%
9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp
10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 30 30 861 2870.9% 2870.9% 861 2870.9% 2870.9%
11 Thu cho thuê mặt đất, mặt nước 2,350 2,350 536 22.8% 22.8% 1,550 66.0% 66.0%
12 Tiền sử dụng đất 12,000 15,000 13,680 114.0% 91.2% 15,000 125.0% 100.0%

13 Tiền bán nhà ở thuộc SHNN, thuê, KHCB nhà 

14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
15 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 180 180 159 88.2% 88.2% 275 152.8% 152.8%
16 Thu khác ngân sách 1,420 1,420 1,261 88.8% 88.8% 1,482 104.4% 104.4%

17 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản
khác

18 Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế

19

Tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự
toán Trung ương giao (Bao gồm Ghi thu tiền thuê
đất, tiền sử dụng đất tương ứng số tiền đền bù
GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự
nguyện ứng trước)
Trong đó: - Thu tiền thuê đất
               - Tiền bán tài sản trên đất
               - Tiền sử dụng đất

II Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu
1 Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu
- Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu
- Thuế XNK và TTĐB hàng NK
- Trong đó:
- Thuế xuất khẩu
- Thuế nhập khẩu
- Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu
- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu
- Thuế khác
2 Hoàn thuế GTGT

III Các khoản huy động, đóng góp
B Thu NSĐP được hưởng 94,965 105,255 72,582 76.4% 69.0% 109,878 115.7% 104.4%

Thu NSĐP được hưởng trừ đất, XSKT 84,405 92,055 62,086 73.6% 67.4% 96,678 114.5% 105.0%
1 Ngân sách huyện hưởng 94,965 102,466 69,245 72.9% 67.6% 105,978 111.6% 103.4%

Ngân sách tỉnh hưởng trừ đất, XSKT
2 Ngân sách xã hưởng 2,789 3,336 3,900
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    Biểu số 02
                                                 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2022

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Nội dung thu

Dự tóan thu 2022 tỉnh giao Dự toán thu 2022 HĐND huyện
giao (điều chỉnh) Thực hiện 10 tháng So sánh thực hiện 10 tháng Ước thực hiện cả năm So sánh ước thực hiện năm 2022

Tổng thu

Trong  đó

Tổng thu

Trong  đó

Tổng thu

Trong  đó
Dự toán tỉnh giao Dự toán HĐND huyện giao

Tổng thu

Trong  đó
Dự toán tỉnh giao Dự toán HĐND huyện giao

Thực hiện
10 tháng

Trong  đó

Thực hiện
10 tháng

Trong  đó

Tổng số

Trong  đó

Tổng số

Trong  đó

Văn phòng
Cục thuế

thu

Chi Cục
thuế thu

Văn phòng
Cục thuế

thu

Chi Cục
thuế thu

Văn
phòng

Cục thuế
thu

Chi Cục
thuế thu

Văn
phòng Cục
thuế thu

Chi Cục
thuế thu

Văn
phòng Cục
thuế thu

Chi Cục
thuế thu

Văn
phòng

Cục thuế
thu

Chi Cục
thuế thu

Văn
phòng

Cục thuế
thu

Chi Cục
thuế thu

Văn
phòng

Cục thuế
thu

Chi Cục
thuế thu

Thu NSNN trên địa bàn  (I+II) 117,820 72,120 45,700 129,820 72,120 57,700 108,361 44,511 63,850 92.0% 61.7% 139.7% 83.5% 61.7% 110.7% 139,328 71,362 67,966 118.3% 98.9% 148.7% 107.3% 98.9% 117.8%

I Thu từ SXKD trong nước (Thu nội địa) 117,820 72,120 45,700 129,820 72,120 57,700 108,361 44,511 63,850 92.0% 61.7% 139.7% 83.5% 61.7% 110.7% 139,328 71,362 67,966 118.3% 98.9% 148.7% 107.3% 98.9% 117.8%

* Thu nội địa NSĐP được hưởng 94,965 - - 181,287 - - 83,664 - - 88.1% 46.2% 109,137 - - 114.9% 60.2%
 - Ngân sách cấp huyện hưởng 94,965 171,358 80,087 84.3% 46.7% 105,269 110.8% 61.4%
 - Ngân sách cấp xã hưởng 9,929 3,577 3,868

1 Thu từ khu vực DNNN trung ương quản lý 8,540 8,540 - 8,540 8,540 - 13,083 13,083 - 153.2% 153.2% 153.2% 153.2% 13,542 13,542 - 158.6% 158.6% 158.6% 158.6%

1.1 Thuế giá trị gia tăng 8,525 8,525 8,525 8,525 10,980 10,980 128.8% 128.8% 128.8% 128.8% 11,440 11,440 134.2% 134.2% 134.2% 134.2%
Tr. Đó: Từ các nhà máy thủy điện - - -

1.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp - 2,081 2,081 2,081 2,081
1.3 Thuế tài nguyên 15 15 - 15 15 - 22 22 - 143.8% 143.8% 143.8% 143.8% 22 22 143.8% 143.8% 143.8% 143.8%
+ Thuế Tài nguyên nước - - -
+ Thuế tài nguyên rừng - - -
+ Thuế tài nguyên khoáng sản - - -
+ Thuế tài nguyên khác 15 15 15 15 22 22 143.8% 143.8% 143.8% 143.8% 22 22 143.8% 143.8% 143.8% 143.8%

2 Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý 510 240 270 510 240 270 593 - 593 116.3% 0.0% 219.7% 116.3% 0.0% 219.7% 641 320 321 125.6% 133.3% 118.8% 125.6% 133.3% 118.8%

2.1 Thuế giá trị gia tăng 210 210 210 210 251 251 119.4% 119.4% 119.4% 119.4% 250.80 251 119.4% 119.4% 119.4% 119.4%
2.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 250 220 30 250 220 30 330 330 132.2% 0.0% 1101.6% 132.2% 0.0% 1101.6% 350.00 310 40 140.0% 140.9% 133.3% 140.0% 140.9% 133.3%
2.3 Thuế tài nguyên 50 20 30 50 20 30 12 - 12 24.0% 0.0% 40.0% 24.0% 0.0% 40.0% 40 10 30 80.0% 50.0% 100.0% 80.0% 50.0% 100.0%
+ Thuế tài nguyên rừng 50 20 30 50 20 30 12 12 24.0% 0.0% 40.0% 24.0% 0.0% 40.0% 40.00 10 30 80.0% 50.0% 100.0% 80.0% 50.0% 100.0%
+ Thuế tài nguyên khác - - -  
3 Thu từ KV DN có vốn đầu tư nước ngoài - - -  

3.1 Thuế giá trị gia tăng - - -  
3.2 Thuế thu nhập DN - -

4 Thu từ khu vục kinh tế ngoài quốc doanh 81,640 59,640 22,000 90,640 59,640 31,000 62,376 29,423 32,953 76.4% 49.3% 149.8% 68.8% 49.3% 106.3% 89,030 54,330 34,700 109.1% 91.1% 157.7% 98.2% 91.1% 111.9%

4.1 Thuế giá trị gia tăng 80,500 59,500 21,000 89,500 59,500 30,000 61,371 29,239 32,131 76.2% 49.1% 153.0% 68.6% 49.1% 107.1% 87,760 54,200 33,560 109.0% 91.1% 159.8% 98.1% 91.1% 111.9%
4.2 Thuế thu nhập DN 420 20 400 420 20 400 363 7 356 86.4% 34.0% 89.0% 86.4% 34.0% 89.0% 410.00 10 400 97.6% 50.0% 100.0% 97.6% 50.0% 100.0%
4.3 Thuế TTĐB hàng nội địa 40 40 40 40 23 23 57.0% 57.0% 57.0% 57.0% 40.00 40 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
4.4 Thuế tài nguyên 680 120 560 680 120 560 620 177 443 91.2% 147.5% 79.1% 91.2% 147.5% 79.1% 820 120 700 120.6% 100.0% 125.0% 120.6% 100.0% 125.0%
+ Thuế Tài nguyên nước - -  
+ Thuế tài nguyên khác 680 120 560 680 120 560 620 177 443 91.2% 147.5% 79.1% 91.2% 147.5% 79.1% 820 120 700 120.6% 100.0% 125.0% 120.6% 100.0% 125.0%
5 Lệ phí trước bạ 4,500 4,500 4,500 4,500 5,974 5,974 132.8% 132.8% 132.8% 132.8% 6,531 6,531 145.1% 145.1% 145.1% 145.1%
6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp - - -  
7 Thuế SD đất phi nông nghiệp 30 30 30 30 861 861 2870.9% 2870.9% 2870.9% 2870.9% 861 861 2870.9% 2870.9% 2870.9% 2870.9%
8 Thuế thu nhập cá nhân 5,300 1,300 4,000 5,300 1,300 4,000 8,779 1,626 7,153 165.6% 125.1% 178.8% 165.6% 125.1% 178.8% 9,059 1,626 7,432 170.9% 125.1% 185.8% 170.9% 125.1% 185.8%
9 Thu thuế bảo vệ môi trường - -
-  Thu từ hàng hóa nhập khẩu - -

-  Thu từ hàng hóa  sản xuất trong nước - -

10 Thu phí và lệ phí 1,350 50 1,300 1,350 50 1,300 1,059 133 925 78.4% 266.4% 71.2% 78.4% 266.4% 71.2% 1,357 50 1,307 100.5% 100.0% 100.5% 100.5% 100.0% 100.5%
a Phí, lệ phí cơ quan Trung ương thu - 178 178
b Phí, lệ phí cơ quan địa phương 1,350 50 1,300 1,350 50 1,300 881 133 748 65.3% 266.4% 57.5% 65.3% 266.4% 57.5% 1,357 50 1,307 100.5% 100.0% 100.5% 100.5% 100.0% 100.5%
- Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản 300 300 300 300 231 92 139 77.0% 46.3% 77.0% 46.3% 300 300 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
- Lệ phí môn bài 340 50 290 340 50 290 347 41 306 102.1% 82.0% 105.5% 102.1% 82.0% 105.5% 347 50 297 102.1% 100.0% 102.4% 102.1% 100.0% 102.4%
- Phí lệ phí khác 710 710 710 710 303 303 42.6% 42.6% 42.6% 42.6% 710 710 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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 Tr.đó: Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ
tầng (đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu)
trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y

- -

11 Tiền sử dụng đất 12,000 - 12,000 15,000 - 15,000 13,680 - 13,680 114.0% 114.0% 91.2% 91.2% 15,000 - 15,000 125.0% 125.0% 100.0% 100.0%

- Từ dự án khai thác quỹ đất  tỉnh - - -

- Từ nguồn sử dụng đất khác 12,000 12,000 15,000 15,000 13,680 13,680 114.0% 114.0% 91.2% 91.2% 15,000 15,000 125.0% 125.0% 100.0% #DIV/0! 100.0%

12 Thu cho thuê mặt đất mặt nước 2,350 2,100 250 2,350 2,100 250 536 69 467 22.8% 3.3% 186.7% 22.8% 3.3% 186.7% 1,550 1,300 250 66.0% 61.9% 100.0% 66.0% 61.9% 100.0%

- Từ dự án khai thác quỹ đất tỉnh - -

- Từ nguồn thuê mặt đất khác 2,350 2,100 250 2,350 2,100 250 536 69 467 22.8% 3.3% 186.7% 22.8% 3.3% 186.7% 1,550 1,300 250 66.0% 61.9% 100.0% 66.0% 61.9% 100.0%

13 Tiền bán nhà ở thuộc SHNN, thuê, KHCB
nhà - -

14 Thu khác ngân sách 1,420 120 1,300 1,420 120 1,300 1,261 74 1,188 88.8% 61.4% 91.3% 88.8% 61.4% 91.3% 1,482 74 1,408 104.4% 61.4% 108.3% 104.4% 61.4% 108.3%

14.1 Phạt vi pham hành chính 990 20 970 990 20 970 944 74 871 95.4% 368.5% 89.8% 95.4% 368.5% 89.8% 1,140 74 1,066 115.1% 368.5% 109.9% 115.1% 368.5% 109.9%

a Phạt VPHC lĩnh vực an toàn giao thông 400 - 400 400 - 400 467 - 467 116.8% 116.8% 116.8% 116.8% 500 - 500 125.0% 125.0% 125.0% 125.0%
- Do cơ quan trung ương thu 400 400 400 400 467 467 116.8% 116.8% 116.8% 116.8% 500 500 125.0% 125.0% 125.0% 125.0%
- Do cơ quan địa phương thu - - -
b Phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khác 590 20 570 590 20 570 477 74 404 80.9% 368.5% 70.8% 80.9% 368.5% 70.8% 640 74 566 108.4% 368.5% 99.3% 108.4% 368.5% 99.3%
- Do cơ quan trung ương thu 90 20 70 90 20 70 137 74 64 152.7% 368.5% 91.0% 152.7% 368.5% 91.0% 140 74 66 155.1% 368.5% 94.1% 155.1% 368.5% 94.1%
- Do cơ quan địa phương thu 500 500 500 500 340 340 68.0% 68.0% 68.0% 68.0% 500 500 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

14.2 Thu từ lực lượng quản lý thị trường - - -

14.3 Các khoản thu khác còn lại 430 100 330 430 100 330 317 317 73.7% 0.0% 96.0% 73.7% 0.0% 96.0% 342 342 79.6% 0.0% 103.8% 79.6% 0.0% 103.8%

15 Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên
khoáng sản 180 130 50 180 130 50 159 103 56 88.2% 79.1% 112.0% 88.2% 79.1% 112.0% 275 120 155 152.8% 92.3% 310.0% 152.8% 92.3% 310.0%

- Giấy phép do trung ương cấp - -
- Giấy phép do UBND cấp tỉnh cấp 180 130 50 180 130 50 159 103 56 88.2% 79.1% 112.0% 88.2% 79.1% 112.0% 275 120 155 152.8% 92.3% 310.0% 152.8% 92.3% 310.0%
- Thu tiền thuê rừng - -

16 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công
sản khác - -

17 Thu cổ tức và lợi nhuận còn lại - -
18 Thu xổ số kiến thíêt - -

19

Tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so
với dự toán Trung ương giao (Bao gồm Ghi
thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất tương ứng
số tiền đền bù GPMB của các DA đầu tư mà
nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước)

- -

Trong đó: Thu tiền thuê đất; Tiền bán tài sản
trên đất; Tiền sử dụng đất - -

II Thu hoạt động xuất nhập khẩu - - - - - - - - - - - -
1 Thuế XNK và TTĐB hàng NK - - - - - - - - - - - -

Thuế xuất khẩu
Thuế nhập khẩu

2 Thuế giá trị gia tăng 

STT Nội dung thu

Dự tóan thu 2022 tỉnh giao Dự toán thu 2022 HĐND huyện
giao (điều chỉnh) Thực hiện 10 tháng So sánh thực hiện 10 tháng Ước thực hiện cả năm So sánh ước thực hiện năm 2022

Tổng thu

Trong  đó

Tổng thu

Trong  đó

Tổng thu

Trong  đó
Dự toán tỉnh giao Dự toán HĐND huyện giao

Tổng thu

Trong  đó
Dự toán tỉnh giao Dự toán HĐND huyện giao

Thực hiện
10 tháng

Trong  đó

Thực hiện
10 tháng

Trong  đó

Tổng số

Trong  đó

Tổng số

Trong  đó

Văn phòng
Cục thuế

thu

Chi Cục
thuế thu

Văn phòng
Cục thuế

thu

Chi Cục
thuế thu

Văn
phòng

Cục thuế
thu

Chi Cục
thuế thu

Văn
phòng Cục
thuế thu

Chi Cục
thuế thu

Văn
phòng Cục
thuế thu

Chi Cục
thuế thu

Văn
phòng

Cục thuế
thu

Chi Cục
thuế thu

Văn
phòng

Cục thuế
thu

Chi Cục
thuế thu

Văn
phòng

Cục thuế
thu

Chi Cục
thuế thu
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Biểu số 03

  BÁO CÁO THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022
Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Nội dung
Nhiệm vụ
chi năm

2022

Bao gồm

Thực hiện
10 tháng

So sánh kết quả
thực hiện 10 tháng

Ước thực
hiện cả năm

2022

So sánh ƯTH chi
cả năm với

Chuyển
nguồn năm
2021 sang
năm 2022

Trong đó

Dự toán
HĐND

giao năm
2022

Trong đó

 Bổ sung
trong
nămCân đối

NSĐP

Tỉnh bổ
sung mục

tiêu

Khối
huyện Khối xã Nhiệm

vụ chi

Dự toán
HĐND

giao năm
2022

Nhiệm
vụ chi

Dự toán
HĐND

giao năm
2022

1 2=3+4 3 3a 3b 4 4a 4b 5 6 7=6/2 8=6/4 9 10=9/2 11=9/4

Tổng chi ngân sách ĐP quản lý 564,096 113,595 109,827 3,768 371,515 363,417 8,098 78,986 262,075 46.5% 70.5% 436,228.93 77.3% 117.4%

I Chi đầu tư phát triển 97,659 22,488 22,488 - 28,459 21,032 7,427 46,712 34,977 35.8% 122.9% 80,880.98 82.8% 284.2%

1 Chi đầu tư từ các nguồn vốn thuộc NSĐP 44,262 22,240 22,240 - 21,032 21,032 - 990 30,778 69.5% 146.3% 44,262.31 100.0% 210.5%

1.1 Nguồn cân đối ngân sách địa phương 44,262 22,240 22,240 - 21,032 21,032 - 990 30,778 69.5% 146.3% 44,262.31 100.0% 210.5%

-
 Vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu
chí, định mức

20,497 11,675 11,675 7,832 7,832 990 13,330 65.0% 170.2% 20,497.31 100.0% 261.7%

-  Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 23,765 10,565 10,565 13,200 13,200 17,448 73.4% 132.2% 23,765.00 100.0% 180.0%

-  Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết - - -

1.2 Chi đầu tư từ các nguồn thu để lại - - -

2 Chi đầu tư từ các nguồn vốn thuộc NS tỉnh,
NSTW bổ sung mục tiêu 53,397 248 248 - 7,427 - 7,427 45,722 4,199 7.9% 36,618.68 68.6%

2.1 Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục
tiêu, nhiệm vụ 11,427 - 7,427 7,427 4,000 4,199 11,427.00

2.2 Chương trình mục tiêu quốc gia 41,970 248 248 - - - - 41,722 - 0.0% 25,191.68 60.0%

-
Chương tình mục tiếu quốc gia xây dựng nông
thôn mới

13,973 224 224 - 13,749 0.0% 8,384 60.0%

-
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo
bền vững

24 24 24 - 0.0% 24 100.0%

-
Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025

27,973 - - 27,973 0.0% 16,784 60.0%

3 Trái phiếu chính phủ - - -

4 Vốn nước ngoài - - -

II Chi thường xuyên 362,012 2,176 1,787 389 330,638 329,967 671 29,198 227,098 62.7% 68.7% 348,284.95 96.2% 105.3%

1 Chi thường xuyên cân đối ngân sách 331,204 908.6 549 359 329,967 329,967 - 328 225,305 68.0% 68.3% 331,203.58 100.0% 100.4%
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1.1
Chi quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã
hội

11,078 - 11,078 11,078 8,295 74.9% 74.9% 11,078.00 100.0% 100.0%

1.2 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 197,398 448.1 448 196,950 196,950 130,822 66.3% 66.4% 197,398.1 100.0% 100.2%
1.3 Chi khoa học và công nghệ 150 - 150 150 - 0.0% 0.0% 150.00 100.0% 100.0%
1.4 Chi y tế, dân số và gia đình 941 - 941 941 799 84.9% 84.9% 941.00 100.0% 100.0%
1.5 Chi văn hóa thông tin 1,676 49.1 49 1,627 1,627 1,143 68.2% 70.2% 1,676.11 100.0% 103.0%
1.6 Chi phát thanh truyền hình 1,208 - 1,208 1,208 687 56.9% 56.9% 1,208.00 100.0% 100.0%
1.7 Chi thể dục thể thao 608 - 608 608 484 79.6% 79.6% 608.00 100.0% 100.0%
1.8 Chi bảo vệ môi trường 6,399 - 6,399 6,399 4,062 63.5% 63.5% 6,399.00 100.0% 100.0%
1.9 Chi các hoạt động kinh tế 19,511 50.5 51 19,460 19,460 10,765 55.2% 55.3% 19,510.51 100.0% 100.3%

1.10 Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 71,683 360.9 1 359 70,994 70,994 327.94 49,786 69.5% 70.1% 71,682.82 100.0% 101.0%
1.11 Chi đảm bảo xã hội 17,364 - 17,364 17,364 15,797 91.0% 91.0% 17,364.00 100.0% 100.0%
1.12 Chi thường xuyên khác 3,188 - 3,188 3,188 2,665 83.6% 83.6% 3,188.00 100.0% 100.0%

2 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS
tỉnh, NSTW cho NSĐP 30,809 1,267.1 1,237 30 671 - 671 28,871 1,793 5.8% 267.1% 17,081.37 55.4% 2545.7%

2.1 Chương trình mục tiêu quốc gia (Vốn SN) 20,962 1.1 1 - - - - 20,961 - 0.0% 7,234.81 34.5%

- Chương tình MTQG xây dựng nông thôn mới 2,141 1.1 1 - 2,140 0.0% 2,141.11 100.0%

- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 4,949 - - 4,949 0.0% 1,254.70 25.4%

-
Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025.

13,872 - - 13,872 0.0% 3,839.00 27.7%

2.2 Chi cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí
thường xuyên 9,847 1,266.0 1,236 30 671 671 7,910 1,793 18.2% 267.1% 9,846.56 100.0% 1467.4%

III Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính - - - -
IV Dự phòng ngân sách 7,063 - 7,063 7,063 0.0% 0.0% 7,063.00 100.0% 100.0%
V Nguồn thực hiện cải cách tiền lương 97,361 88,930.9 85,552 3,379 5,355 5,355 3,075 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

VI
Nguồn tăng thu từ các dự án khai thác quỹ
đất so với dự toán Trung ương giao và các
nguồn khác

- - -

VII Chi trả nợ lãi - - -
VIII Bội chi ngân sách địa phương - - -

IX Chi cho vay từ nguồn vốn trong nước (bổ
sung vốn ủy thác qua NHCSXH) - - -

X Chi trả nợ gốc - - -

STT Nội dung
Nhiệm vụ
chi năm

2022

Bao gồm

Thực hiện
10 tháng

So sánh kết quả
thực hiện 10 tháng

Ước thực
hiện cả năm

2022

So sánh ƯTH chi
cả năm với

Chuyển
nguồn năm
2021 sang
năm 2022

Trong đó

Dự toán
HĐND

giao năm
2022

Trong đó

 Bổ sung
trong
nămCân đối

NSĐP

Tỉnh bổ
sung mục

tiêu

Khối
huyện Khối xã Nhiệm

vụ chi

Dự toán
HĐND

giao năm
2022

Nhiệm
vụ chi

Dự toán
HĐND

giao năm
2022

1 2=3+4 3 3a 3b 4 4a 4b 5 6 7=6/2 8=6/4 9 10=9/2 11=9/4
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